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                   Ch÷ hoa
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- Giúp HS nhận biết được cách gõ chữ hoa. 

- HS biết cách gõ kí hiệu trên của bàn phím.

- Biết sử dụng các phím để sửa lỗi khi gõ sai.

2. Kỹ năng


- HS sử dụng chức năng của các phím Caps Lock, phím Shift, phím Backspace, và phím Delete.

3. Thái độ


- Yêu thích môn Tin học.

II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy thực hiện thao tác vào chương trình soạn thảo văn bản?

- GV gọi 1- 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- Chúng ta đã được làm quen với soạn thảo văn bản. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách gõ chữ hoa, gõ kí hiệu trên của bàn phím và biết sử dụng các phím để sửa lỗi khi gõ sai. Cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay nhé!

- GV viết bảng:           Bài 2:    Chữ hoa
b. Tìm hiểu bài:

	1. Gõ chữ hoa
	

	- GV đưa ra hình ảnh bàn phím:
	- HS quan sát bàn phím:
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	? Em hãy cho biết vị trí của đèn Caps Lock trên bàn phím?
	- Caps Lock là một đèn nhỏ nằm ở phía trên, bên phải bàn phím.

	? Phím Caps Lock có tác dụng gì?
	- Dùng để bật hoặc tắt đèn Caps Lock.

	? Khi nhập văn bản nếu đèn Caps Lock sáng điều gì xảy ra?
	- Tất cả các chữ được gõ sẽ là chữ hoa.

	? Khi đèn Caps Lock tắt, nhấn giữ phím Shift và gõ 1 chữ em được kiểu chữ gì?
	- Em sẽ được chữ hoa tương ứng.

	- GV thực hành minh hoạ trên MT:
	- HS  quan sát.

	+ Không nhấn giữ phím Shift và gõ phím M, ta được: m
	

	+ Nhấn giữ phím Shift và gõ phím M, ta được: M
	

	- GV yêu cầu HS tập gõ chữ hoa không dấu họ tên của mình.
	- HS thực hành.

	- GV quan sát, kiểm tra kết quả.
	

	* GV lưu ý: Nếu em vừa bật đèn Caps Lock, vừa giữ phím Shift trong khi gõ thì em sẽ không gõ được chữ hoa mà sẽ gõ được chữ thường.
	

	2. Gõ kí hiệu trên của phím
	

	- GV: Trên khu vực chính của bàn phím có một số phím có hai kí hiệu là kí hiệu trên và kí hiệu dưới.
	

	? Em hãy kể tên các kí hiệu dưới của các phím có 2 kí hiệu?
	- Các phím đó là : phím số 1, phím số2, phím số 3, phím số 4, phím số 5, phím số 6, phím số 7, phím số 8, phím số 9, phím số 0, phím -, phím =, phím \, phím [, phím ], phím ;, phím’, phím dấu ,, phím dấu ., phím dấu /.

	- GV: Bình thường gõ những phím có 2 kí hiệu ta được kí hiệu dưới.
	

	? Muốn gõ các kí hiệu trên em nào thế nào?
	- Nhấn giữ phím Shift và gõ phím có 2 kí hiệu ta sẽ được kí hiệu trên của phím đó.

	- Gọi HS  lấy ví dụ mẫu.
	- 1 - 2 HS lấy ví dụ mẫu.

	- GV nhận xét.
	- Cả lớp quan sát.

	3. Sửa lỗi gõ sai
	

	? Để sửa lỗi gõ sai, em làm thế nào?
	- Sử dụng các phím Backspace (() và Delete.

	? Phím Backspace và phím Delete xoá chữ như thế nào?
	- Phím Backspace dùng để xoá chữ  bên trái con trỏ soạn thảo. Phím Delete dùng để xoá chữ bên phải con trỏ soạn thảo.

	- GV lấy ví dụ mẫu trên máy tính:
	- HS quan sát.

	Em gõ chữ “BAN MAI” thành chữ “BOM MAI”. Để sửa lại cho đúng em hãy dùng các phím mũi tên để dịch chuyển con trỏ đến vị trí BO M MAI, ấn phím Backspace để xoá chữ O rồi gõ chữ A. Tiếp theo ấn phím Delete để xoá chữ M rồi gõ chữ N.
	

	* GV chú ý: Nếu xoá nhầm một chữ, hãy nháy chuột lên nút Undu (hoặc nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím Z), chữ bị xoá sẽ hiện lại trên màn hình.
	


	4. Thực hành
	

	
	Bài tập T1:

	? Em hãy cho biết yêu cầu Bài tập T1?
	- Yêu cầu gõ chữ hoa:

	
	HOA MAI

LONG LANH

RUNG RINH

BAN MAI

XANH LAM

	? Muốn gõ được chữ hoa thì em phải làm gì?
	- Em bật đèn Caps Locks hoặc nhấn giữ phím Shift trong khi gõ .

	- Yêu cầu HS thực hành.
	- HS khởi động Word.

	- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành.
	- HS thực hành gõ theo mẫu.

	- Yêu cầu HS đổi thực hành và kiểm tra chéo nhau.
	- HS đổi thực hành và kiểm tra chéo bài bạn.

	- GV nhận xét, rút kinh nghiệm chung.


	


4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm

? Muốn gõ được chữ hoa em phải làm gì?

? Muốn gõ được các kí tự trên của một phím có 2 kí tự em làm như thế nào?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2  HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhận xét tiết học, yêu cầu về nhà học thuộc bài.

THỰC HÀNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức - Kỹ năng

- HS sử dụng thành thạo các phím Caps Lock và phím Shift để gõ chữ hoa.

- Sử dụng 2 phím xoá Backspace và Delete khi gõ sai.

- Giữ phím Shift khi gõ các kí tự trên của một phím có 2 kí tự.

2. Thái độ

- Yêu thích môn Tin học.

II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

? Khi đèn Caps Lock bật sáng muốn gõ được chữ in thường em phải làm gì? Có nên làm như vậy để gõ văn bản không? Tại sao?

- GV gọi 1- 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét; GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Tìm hiểu bài 

	1. Lý thuyết
	

	? Làm thế nào để bật đèn Caps Lock ?
	- Ấn vào phím Caps Locks trên bàn phím.

	? Đèn Caps Lock có chức năng gì ?
	- Chức năng của đèn Caps Lock :

	
	+ Khi đèn Caps Lock tắt, gõ một ký tự bất kỳ sẽ cho ta chữ thường. Nếu ấn giữ phím Shift và gõ một ký tự sẽ cho ta chữ hoa.

	
	+ Khi đèn Caps Lock sáng, tất cả các chữ được gõ sẽ là chữ hoa.

	? Em nào thế nào để gõ các kí hiệu trên?
	- Nhấn giữ phím Shift và gõ phím có 2 kí hiệu.

	? Em phải làm gì để sửa lỗi gõ sai? 
	- Khi gõ sai ký tự, em có thể sử dụng các phím mũi tên để dịch chuyển con trỏ tới ký tự cần sửa lại đó, sau đó gõ phím Backspace để xoá ký tự phía trái con trỏ (hoặc phím Delete để xoá ký tự phía phải con trỏ) sau đó gõ ký tự đúng vào.

	? Nếu xoá nhầm 1 chữ, muốn khôi phục lại em làm thế nào?
	- Nếu xoá nhầm một chữ, nháy chuột lên nút Undu (hoặc nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím Z), chữ bị xoá sẽ hiện lại trên MH.

	2. Thực hành
	

	
	Bài tập T2

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T2?
	- Yêu cầu viết hoa các chữ cái đầu từ :

	
	Nha Trang

	
	Sa Pa

	
	Quang Trung

	
	Tam Thanh

	
	Nam Cao

	? Em hãy so sánh yêu cầu của Bài tập T1 và Bài tập T2 ?
	- Bài tập T1 và  Bài tập T2:

+ Giống nhau: đều yêu cầu em viết chữ hoa.

+ Khác nhau : Bài tập T1 yêu cầu viết hoa tất cả các từ ; Bài tập T2 yêu cầu viết hoa kết hợp chữ hoa, chữ thường.

	? Theo em nên thực hiện Bài tập T2 như thế nào ?
	- Tắt đèn Caps Lock, ấn giữ phím Shift và gõ một ký tự để có được chữ hoa, sau đó thả tay giữ Shift ra để gõ được ký tự chữ thường.

	- GV quan sát, hướng dẫn.
	- HS thực hành.

	
	Bài tập T3

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T3?
	- Tập gõ không dấu đoạn thơ:

	
	Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ

Suối dài xanh mướt nương ngô

Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn. 

                                         Tố Hữu

	- GV quan sát, hướng dẫn.
	- HS làm theo yêu cầu của phần thực hành.

	
	Bài tập T4

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T4?
	- Tập gõ các phép tính :

	
	12 + 8 = 20

63 : 9 = 7

25 – 5 + 10 = 30

45 > 25

3 < 10

	- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành.
	- HS gõ phép tính có sử dụng kí hiệu trên.

	- Yêu cầu HS đổi thực hành.
	- HS đổi thực hành và kiểm tra chéo phần thực hành của bạn.

	- GV sửa các lỗi hay mắc phải cho HS.
	- HS lắng nghe, sửa sai, rút kinh nghiệm.

	* GV lưu ý: Các em nên tùy theo từng trường hợp cụ thể để sử dụng phím Caps Lock và phím Shift cho hợp lí.


	


4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm


? Em sẽ sử dụng phím Shift khi nào? Có nên làm như vậy không? Tại sao?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhận xét giờ thực hành.
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